
MẪU SỐ 6.1. DANH SÁCH HỘ CẬN NGHÈO SAU KHI RÀ SOÁT
                                                        UBND PHƯỜNG AN TÂY
Năm rà soát: 2024

STT HỌ VÀ TÊN
Giới tính
(1: Nam; 

2: Nữ) 
Ngày sinh Hộ CN mới Địa 

chỉ

1 Ngô Thị Uy 2 08/01/1965  Tổ 1

2 Nguyễn Thị Dãnh 2 12/02/1970  Tổ 1

3 Nguyễn Thị Ý 2 01/02/1935  Tổ 1

4 Lê Thị Mượn 2 06/05/1969  Tổ 2

5 Lê Thị Vẻ 2 10/12/1951  Tổ 2

6 Nguyễn Thị Nguyệt 2 19/09/1954  Tổ 2

7 Đỗ Thị Nuôi 2 01/05/1953  Tổ 3

8 Lê Thị Gái 2 13/07/1946  Tổ 3

9 Lê Thị Hồng Nhạn 2 10/02/1988  Tổ 3

10 Lê Văn Khôi 1 03/05/1973  Tổ 3

11 Lê Văn Quý 1 15/10/1970  Tổ 3

12 Nguyễn Khoa Diệu Mùi 2 12/10/1961  Tổ 3

13 Nguyễn Ngọc Bình 1 10/02/1975  Tổ 3

14 Nguyễn Thị Hạnh 2 16/06/1989  Tổ 3

15 Nguyễn Thị Vĩnh 2 01/01/1954  Tổ 3

16 Châu Thị Kim Ngọc 2 14/07/1966 X Tổ 4

17 Hoàng Thị Mai 2 28/11/1952  Tổ 4

18 Lê Thị Hồng 2 17/10/1977  Tổ 4

19 Lê Thị Thu Hà 2 29/04/1980  Tổ 4

20 Nguyễn Thị Xích 2 02/02/1958  Tổ 4

21 Võ Công Vĩnh 1 10/11/1963  Tổ 4

22 Trần Thị Làng 2 20/10/1960  Tổ 6

23 Đặng Thị Minh Hương 2 21/10/1961  Tổ 6

24 Phan Thị Hoa 2 21/06/1960  Tổ 6



25 Huỳnh Văn Nam 1 03/05/1984  Tổ 7

26 Nguyễn Thị Mau 2 01/01/1947  Tổ 7

27 Nguyễn Thị Ngọc Hồng 2 10/03/1969  Tổ 7

28 Nguyễn Thị Thanh 2 12/07/1960  Tổ 7

29 Phạm Thị Hồng 2 11/08/1988 X Tổ 7

30 Lê Thị Xuân 2 10/06/1942  Tổ 8

31 Lưu Thị Thủy 2 06/07/1957  Tổ 8

32 Phan Thị Mai 2 23/03/1982  Tổ 8

33 Trần Thị Bồng 2 01/01/1977  Tổ 8

34 Trần Thị Mười 2 10/12/1974  Tổ 8

35 Trương Văn Quang 1 01/01/1973  Tổ 8

36 Lê Thị Hoa 2 11/04/1957  Tổ 9

37 Nguyễn Ngọc Hiền 1 13/10/1983  Tổ 9

38 Tôn Nữ Hương Dinh 2 21/06/1957  Tổ 9

39 Trần Thanh Phượng 1 11/07/1978  Tổ 9

40 Trần Thị Tỷ 2 29/01/1945  Tổ 9

41 Võ Thị Hiếu 1 02/06/1941  Tổ 9

42 Châu Thị Tô 2 20/06/1948  Tổ 10

43 Châu Thị Trà 2 02/10/1949  Tổ 10

44 Phan Thị Lùn 2 03/05/1944  Tổ 10

45 Tạ Thị Toản 2 01/01/1943  Tổ 10

 Tổng Hộ Cận Nghèo   2 46

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Cườm
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